	UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



	Ảnh cỡ 4 x 6cm
kiểu giấy CMND

chụp trong vòng 3 tháng trở lại

	SƠ YẾU LÝ LỊCH SINH VIÊN


	Lớp (ngành)


	
	A - PHẦN BẢN THÂN 
1. Số thứ tự trúng tuyển:                                          (Sinh viên không phải ghi)
2. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):………………..…..……   …….………
3. Sinh ngày ……… tháng ……… năm 20…....…       4. Nam, nữ: . …….….…



5. Số  Căn cước công dân: ………………....…..…ngày cấp: ...........................Tại: ………….……
6. Email: ………………………………………       
7. Điện thoại: ............................................................8. Quốc tịch: ........................................................ 

9. Dân tộc: …………………………….................. 10. Tôn giáo: ……............ .............. ........……….
11. Nơi sinh:………………………………………………………………………………………..
12.Tỉnh/Thành phố: …………………...………… 13. Xã/Phường: …………..….……………..….
14. Thôn/Xóm/Phố (Số nhà): ….........................…15. Địa chỉ thường trú: …...................………..
…..............................................................................................................................…….…………..

(Mục 11,12,13,14,15 ghi theo VNEID theo định danh mức 2)

16. Loại khuyết tật (nếu có): ……………………..………………………………………...….………
17. Trình độ đào tạo: ...................………….…..………. 18. Ngành học: ...................…….…………

19. Thời gian nhập học: ................................................................................................…….…………
20. Mã sinh viên: ……………………… 21. Loại tốt nghiệp THPT: ……………………………...…
22. Năm tốt nghiệp THPT: …………………..……………………………………………...…………
B - PHẦN GIA ĐÌNH

23. Họ tên cha: ……………………………………Điện thoại…….………………………….….….…

24. Nghề nghiệp cha: …………………………..……………….. 25. Năm sinh cha: …….….……….

26. Họ tên mẹ: …………………………………… Điện thoại…………………………….….………..

27. Nghề nghiệp mẹ: …………………….……………………… 28. Năm sinh mẹ: …..……… …….

29. Họ tên người giám hộ (nếu có): ……………………………………Điện thoại…………….………

30. Nghề nghiệp người giám hộ: …………….….…… ……31. Năm sinh người giám hộ: …….….…
C- THÔNG TIN KHÁC 

33. Địa chỉ báo tin (ghi cụ thể đến số nhà, xóm):………………...…………….….……….
.

…............................................................................ Số điện thoại (cố định): …………………………
34. Email của bố/mẹ/người giám hộ:  ……………………...…..……………………...………………
35. Chế độ ưu tiên được hưởng: Đối tượng (01->07): ………..………  Khu vực: ………………..…

36. Điểm thưởng, ưu tiên (nếu có): ……………….………….………………………...………………
* Kết quả học tập, rèn luyện ở Trung học phổ thông:

	Trường
	Lớp
	Năm học
	Xếp loại cả năm
	Chức vụ Đoàn, lớp

	
	
	
	Hạnh kiểm
	Học tập
	

	
	
	20……  - 20…….
	
	
	

	
	
	20……  - 20…….
	
	
	

	
	
	20……  - 20…….
	
	
	

	
	
	20……  - 20…….
	
	
	

	
	
	20……  - 20…….
	
	
	

	
	
	20……  - 20…….
	
	
	


37. Tốt nghiệp Trung cấp:………………….………… loại: ……..…Năm tốt nghiệp: ………….…

      Tốt nghiệp Cao đẳng:………...………….………...loại: ……….Năm tốt nghiệp: ………….…

38. Ngày vào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: …………tháng ….……năm 20…..….……
39. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………….. tháng…………………năm 20……………..…
40. Khen thưởng và kỷ luật:…………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………..………………………………...……..…

41. Tóm tắt quá trình công tác, học tập và lao động từ khi tốt nghiệp Trung học phổ thông đến khi vào học tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội (thời gian, nơi làm việc và công việc đã làm):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...………………
Tôi xin cam đoan những điều đã khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

                                                             Ngày…………… tháng …………… năm 2025
                                                                 Sinh viên
                                                                (Ký và ghi rõ họ tên)

BM.CTHSSV-01.02









